
Đơn vị tính : triệu đồng

TW GIAO TỈNH GIAO 

1 2 3 4 5=4/3% 6 7=6/3%

TỔNG THU NSNN TỪ KINH TẾ ĐỊA BÀN (I+II) 7.197.000        7.197.000       2.710.000     37,65         1.732.500    24,07        

I. THUẾ XNK, TTĐB, GTGT HÀNG NHẬP KHẨU 330.000           330.000          160.000        48,48         82.500         25,00        

II. THU NỘI ĐỊA 6.867.000        6.867.000       2.550.000     37,13         1.650.000    24,03        

  1.Thu từ KVDN do NN giữ vai trò chủ đạo TW QL 215.000           215.000          58.400          27,16         50.000         23,26        

     - Thuế giá trị gia tăng 148.000           148.000          40.200          27,16         35.350         23,89        

     - Thuế thu nhập doanh nghiệp 13.000             13.000            3.500            26,92         2.250           17,31        

     - Thuế tiêu thụ đặc biệt 52.000             52.000            14.100          27,12         12.000         23,08        

     - Thuế tài nguyên 2.000               2.000              600               30,00         400               20,00        

  2.Thu từ KVDN do NN giữ vai trò chủ đạo ĐP QL 460.000           460.000          222.700        48,41         99.700         21,67        

     - Thuế giá trị gia tăng 210.000           210.000          101.600        48,38         44.250         21,07        

     - Thuế thu nhập doanh nghiệp 129.000           129.000          62.500          48,45         25.250         19,57        

     - Thuế tiêu thụ đặc biệt 700                  700                 400               57,14         200               28,57        

     - Thuế tài nguyên 120.300           120.300          58.200          48,38         30.000         24,94        

  3.Thu từ KVDN có vốn đầu tư nước ngoài 75.000             75.000            34.000          45,33         16.400         21,87        

     - Thuế giá trị gia tăng 20.000             20.000            9.000            45,00         3.200           16,00        

     - Thuế thu nhập doanh nghiệp 55.000             55.000            25.000          45,45         13.200         24,00        

     - Thuế tiêu thụ đặc biệt -                  -                  

     - Tiền thuê mặt đất, mặt nước -                  -                  

  4.Thu từ KV kinh tế ngoài quốc doanh 1.350.000        1.350.000       580.500        43,00         317.000       23,48        

     - Thuế giá trị gia tăng 801.000           801.000          344.400        43,00         192.300       24,01        

     - Thuế thu nhập doanh nghiệp 500.000           500.000          215.000        43,00         112.900       22,58        

     - Thuế tiêu thụ đặc biệt 2.500               2.500              1.100            44,00         600               24,00        

     - Thuế tài nguyên 46.500             46.500            20.000          43,01         11.200         24,09        

  5. Lệ phí trước bạ 355.000           355.000          76.000          21,41         82.000         23,10        

  6.Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 17.000             17.000            3.000            17,65         4.000           23,53        

  7.Thuế thu nhập cá nhân 720.000           720.000          211.300        29,35         170.000       23,61        

  8.Thu thuế Bảo vệ môi trường 410.000           410.000          100.000        24,39         110.000       26,83        

 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu (TW hưởng) 164.000           164.000          40.000          24,39         44.000         26,83        

 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước (ĐP hưởng) 246.000           246.000          60.000          24,39         66.000         26,83        

  9.Thu phí và lệ phí 240.000           240.000          95.000          39,58         53.000         22,08        

    Trong đó Phí và lệ phí trung ương 80.000             80.000            10.000          12,50         17.667         22,08        

10.Thu tiền sử dụng đất 620.000           620.000          260.000        41,94         150.000       24,19        

11.Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 44.000             44.000            18.000          40,91         13.000         29,55        

12. Thu từ Quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác 6.000               6.000              2.500            41,67         1.400           23,33        

13.Thu khác 290.000           290.000          109.895        37,89         70.000         24,14        

      + Trung ương 100.000           100.000          30.000          30,00         24.138         24,14        

      + Địa phương 190.000           190.000          79.895          42,05         45.862         24,14        

14. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 35.000             35.000            5.300            15,14         13.500         38,57        

15. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia 140.000           140.000          35.105          25,08         30.000         21,43        

16. Thu Xổ số kiến thiết 1.890.000        1.890.000       738.300        39,06         470.000       24,87        

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 19.931.050     20.652.646     5.931.320     28,72         5.100.516    24,70        

    1. Thu cân đối ngân sách từ KTĐB 6.523.000        6.523.000       2.470.000     37,87         1.564.195    23,98        

    2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 12.825.116     12.825.116     3.155.740     24,61         3.203.339    24,98        

     a) Thu bổ sung cân đối 8.816.122        8.816.122       2.204.030     25,00         2.201.090    24,97        

     b) Thu bổ sung có mục tiêu 4.008.994        4.008.994       951.710        23,74         1.002.249    25,00        

    3. Nguồn thực hiện CCTL 500.734           1.222.330       305.580        25,00         305.582       25,00        

    4. Nguồn vay để bù đắp bội chi NSĐP 82.200             82.200            -             27.400         33,33        

ƯỚC THỰC 

HIỆN QUÝ I

%TH QUÝ 

I SO DT 

NĂM

DỰ TOÁN 

QUÝ II

% DT 

QUÝ II 

SO DT 

NĂM

DT NĂM 2024

PHỤ BIỂU

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

QUÝ II - NĂM 2024

NỘI DUNG

(Kèm theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của UBND tỉnh)


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-02T10:27:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 542/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh




